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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Kiến thức cơ bản về khái quát lịch sử nước ta thời kì Bắc Thuộc và quá trình đấu tranh giành độc lập, nắm được bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ thứ X.
2. Kĩ năng
- Biết tìm hiểu, trình bày, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử.
- Biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
- Kĩ năng vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn
3. Thái độ
- Thái độ ôn tập nghiêm túc, có tinh thần học hỏi.
II. PHẠM VI ÔN TẬP
- Chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập
- Chương IV. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ thứ X.
III. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO
A. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Sang đầu thế kỉ VI chính quyền Phương Bắc đô hộ trên đất nước ta là chính quyền của triều đại nào?
A. Nhà Lương.   B. Nhà Hán               C. Nhà Ngô.		D. Nhà Đường
Câu 2. Năm 542 nghĩa quân đánh bại cuộc đàn áp của nhà Lương và giải phóng thêm được
A. Lợi Châu.      B. Minh Châu.          C. Hoàng Châu.        	D. Ái Châu.
Câu 3. Nghĩa quân của Lí Bí đã làm viên thứ sử nào phải hoảng sợ vội bỏ thành Long Biên?
A. Tiêu Tư.        B. Dương Phiêu.        C. Quang Sở Khách.       D.Tiết Tổng.
Câu 4. Thế kỉ VI, chính quyền đô hộ nhà Lương chia nước ta thành mấy châu?
A. 3                     B. 4                         C. 5                       	    D. 6 
Câu 5. Lần thứ 2 nhà Lương đem quân đàn áp ta đã chủ động đón đánh ở
A.Sơn Tây.	       B. Đức Châu             C.Chu Diên               D. Hợp Phố 
Câu 6. Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào thời gian là:
A. Năm 542.	       B. Năm 543           C. Năm 544.            	   D. Năm 545 
Câu 7. Lý Nam Đế là tên gọi khác của ai?
A. Trưng Trắc        B. Triệu Quang Phục    C. Lý Bí                D. Mai Thúc Loan
Câu 8. Khởi nghĩa Lý Bí diễn ra vào thời gian nào ?	
A. Năm 248	       B. Năm 542             C. Năm 179	                  D. Năm 549
Câu 9. Hồ Điển Triệt thuộc  Huyện,  Tỉnh nào ngày nay?
A. Lâp Thạch- Vĩnh Phúc        			           B. Yên Định- Thanh Hóa
C. Việt Trì- Phú Thọ                 			           D.  Khoái Châu – Hưng Yên
Câu 10. Hồ Điển Triệt bị đánh úp, Lý Nam Đế rút quân về
A. Phong khê	        B. Động Khuất Lão        C. Đầm Dạ Trạch     D. Bạch Hạc
Câu 11. Lý Nam Đế mất vào thời gian nào?
A. Năm 548		B. Năm 485                        C. Năm 458		      D. Năm 854
Câu 12. Ai là người kế tục sự nghiệp chống quân Lương của Lý Bí?
A. Ngô Quyền	            B. Triệu Thị Trinh              C. Phùng Hưng	        D. Triệu Quang Phục
Câu 13. Dạ Trạch Vương là tên gọi của 
A. Trần Quốc Toản	  B. Nguyễn Huệ                 C. Triệu Quang Phục	         D. Lý Bí
Câu 14. Sau khi đánh đánh thắng quân Lương Triệu Quang Phục lấy hiệu là:
A. Triệu Việt Vương     B. Triệu Phục Vương    C. Lý Việt Vương           D. Phục Việt Vương
Câu 15.  Nước ta bị nhà Đường đô hộ vào năm nào?
A. Năm 618.                B. Năm 681.                      C  Năm 168.                       D. Năm 861.
Câu 16.  Dưới sự đô hộ của nhà Đường, Giao Châu đổi thành
A. Đông Dương đô hộ phủ.     B. An Nam đô hộ phủ.   C.  Phủ độ hộ .            D. Đường phủ.
Câu 17. Trụ sở phủ đo hộ nước ta dưới thời Đường đạt ở đâu?
A. Cửa sông Tô Lịch.                         B. Cổ Loa- Đông Anh- Hà Nội.
C  Việt Trì- Phú Thọ.                          D. Tống Bình- Hà Nội.
Câu 18. Dưới thời Đường ngoài phải cống nạp thuế khóa, sản vật quý hiếm nhân dân ta còn phải cống nạp
A. Sừng tê.	              B. Ngọc trai.                 C.  Quả vải.			 D. Quả nhãn
Câu 19. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan diễn ra vào thời gian nào?
A. Năm 544.	               B. Năm 722.                  C.  Năm 787.		 D. Năm 227.
Câu 20. Vị Vua nào dưới đây được mệnh danh là vua đen
A. Mai Hắc Đế.	 B. Triệu Việt Vương.       C. Ngô Quyền.	             D. Lý Nam Đế.
Câu 21. Căn cứ của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan được đặt ở
A. Tống Bình		 B. Trường Châu                 C. Phong Châu         D. Sa Nam – Nam Đàn
Câu 22. Mai Thúc Loan đã liên kết với nhân dân nước nào để tấn công thành Tống  Bình?
A. Chân nạp.	            B. Chăm – pa.                    C.  Miến Điện.	             D. Xiêm.
Câu 23. Làng Mai Phụ là quê hương của 
A. Lý Bí.	         B. Phùng Hưng.                      C.  Mai Thúc Loan	   D. Phùng Hải.
Câu 24. Hiện nay trên núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn còn thờ vị vua nào?
A. Vua Lý.	       B. Vua Trần.                             C. Triệu việt Vương.	D. Mai Hắc Đế.
Câu 25. Sau khi mở rộng lãnh thổ từ Hoành Sơn đến Phan Giang, quốc gia Lâm Ấp đổi tên thành: 
A. Nam Việt           B.Vạn Xuân                             C. Đại Việt		  D. Chăm Pa
Câu 26. Hiện nay nước ta có công trình văn hóa Chăm nào đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới ?
A. Khu thánh địa Mĩ Sơn (Quảng Nam)	B. Tháp Chăm (Phan Giang)
C. Cố đô Huế					D. Phố cổ Hội An (Quảng Nam)
Câu 27. Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc?
A. Vì trong giai đoạn đó nhà Tần ở phía Bắc bắt chúng ta phải thường xuyên cống nạp.
B. Vì thời đó vùng biên giới phía Bắc của Việt Nam bị nhà Hán lấn chiếm.
C. Vì thời đó chúng ta bị các chiều đại phong kiến phương Bắc đô hộ. 
D. Vì thời đó miền Bắc Việt Nam bị nhà Hán cai trị. 
Câu 28. Đơn vị hành chính thời Bắc thuộc gồm nhiều huyện như ngày nay được gọi là ? 
A. Phủ		         B. Hương                          C. Châu				D. Quận
Câu 29. Dưới thời Hán, đứng đầu các châu là viên quan nào ?
A.Thái thú.		B. Lạc tướng	                C. Đô úy				D. Thứ sử
Câu 30. Năm 179 TCN đến thế kỷ X chúng ta đã bị những triều đại phong kiến phương Bắc nào cai trị ? 
A. Tần, Đông Hán, Ngô, Ngụy, Đường, Minh.   
 B. Triệu, Ngô, Tần, Đường, Nam Hán, Tống.
C. Triệu, Đông Hán, Ngô, Lương, Đường, Nam Hán. 
 D. Đông Hán, Ngô, Lương, Đường, Tống, Nguyên. 
Câu 31. Âm mưu thông độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc trong quá trình cai trị nước ta là.
[bookmark: _GoBack]A. Không phát triển giáo dục   B. Ngu dân                  C. Thui chột văn hóa	      D. Đồng hóa.
Câu 32. Đâu là tên gọi khác của Lý Bí ?
A. Lý Ba			B. Lý Xuân		 C. Lý Văn		       D. Lý Bôn
Câu 33. Đâu là điểm chung của các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta dưới thời Bắc Thuộc ?
A. Đều giành được thắng lợi. 		                      B. Đều bị đàn áp và thất bại. 
C. Đều diễn ra ở khu vực rừng núi phía Bắc.        D. Đều diễn ra trong thời gian thuộc Đường. 
 Câu 34. Đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ:
A. Cấp đất cho dân.                                                                 B. Xưng Vương. 
 C. Xưng tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.                  D. Lên ngôi vua
Câu 35. Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra ở đâu 
A. Giao Chỉ.		B. Cửu Chân.             C. Nhật Nam.	D. Giao Châu.
Câu 36. Bà Triệu hi sinh ở đâu ?
A. Yên Thế . Bắc Giang	.		B. Hương Sơn . Hà Tĩnh.
C. Cấm Khê (Hà Nội).			D. Núi Tùng (Thanh Hóa).
Câu 37. Sau khi đánh tan quân xâm lược, Hai Bà Trưng đóng đô ở đâu ?
A . Thanh Oai (Hà Nội).			B . Mê Linh (Vĩnh Phúc, Hà Nội).
C . Phong Khê (Hà Nội).			D . Bạch Hạc (Phú Thọ).
Câu 38. Việc Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua và chọn Mê Linh làm nơi đóng đô có ý nghĩa gì ?
A . Lòng tự hào dân tộc.			B . Phụ nữ nắm quyền.
C . Khẳng định chủ quyền của đất nước ta.    D . Khẳng định chiến thắng của dân tộc ta.
Câu 39. Địa danh nào là nỗi kinh hoàng của Mã Viện khi nhớ lại sau này ?
A. Lục Đầu Giang.      B. Lãng Bạc.               C. Cổ Loa		C. Mê Linh.
Câu 40. “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn …”. Câu nói trên là của ai ?
A. Bà Trưng	     B. Vua Hùng.                     C. Bà Triệu.		D. An Dương Vương.
B. Câu hỏi tự luận
Câu 1: Em hãy tóm tắt diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng.
Câu 2: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc như thế nào? 
Câu 3: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng?
Câu 4: Trình bày diễn biến cuộc Khởi nghĩa Mai Thúc Loan?
*Bài tập vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn:
Câu 1: Được sinh ra và lớn lên trên một đất nước giàu truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bản thân em có suy nghĩ gì về vai trò và trách nhiệm của mình. Theo em cần phải làm gì để bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp đó của dân tộc?
Câu 2: Hiện nay trên đất nước ta, có rất nhiều con đường, trường học mang tên những vị anh hùng của dân tộc. Điều đó có ý nghĩa gì?
Câu 3: Em hãy kể tên 1 số di sản văn hóa của nước ta được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Câu 4: Vì sao lại nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?
Long Biên, ngày 25 tháng 3 năm 2019
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